
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

 

DANH SÁCH 

Cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 

(Được phê duyệt tại Quyết định số            /QĐ-STP ngày          tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 

Căn cước công 

dân/  

Hộ chiếu  

Cư trú 
Giấy tờ chứng minh trình độ 

ngôn ngữ 

Điện thoại 

liên hệ 

01 
Đặng Thị 

Thiên Trang 
27/02/1991 

Xã Tây 

Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 054191006522, 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

Khu phố 1, 

phường Phú Yên,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cử nhân Đông phương học 

(Tiếng Nhật)  

do Trường Đại học Văn Hiến 

cấp ngày 20/8/2013 

 (kèm bảng điểm) 

0933294057 

02 

Nguyễn 

Ngọc Vân 

Anh 

10/02/2001 

Xã Hòa 

Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 054301005430, 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

Khu phố 4, 

phường Phú Yên,  

tỉnh Đắk Lắk 

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 

(tiếng Trung)  

do Trường Đại học Ngoại ngữ- 

Tin học cấp ngày 06/10/2023 

0362809882 

03 
Lê Thị 

Mộng 
19/4/1977 

Xã Tây 

Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 054177007772, 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 09/5/2021 

Khu phố 3, 

phường Phú Yên, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 

(tiếng Anh) 

do Trường Đại học Quy Nhơn 

cấp ngày 17/10/2017 

0855221079 



 

 

 

 

04 
Lê Văn 

Thịnh 
10/02/1985 

Xã Phú 

Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 054085011014, 

do Bộ Công an cấp 

ngày 18/10/2024 

41 Phan Lưu 

Thanh, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bằng Thạc sĩ lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng Anh 

 (Tiếng Anh) 

 do Trường Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn cấp ngày 

14/9/2012 

 

05 
Đoàn Vĩnh 

Phú 
08/7/1979 

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Số 054079007836, 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

262 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh 

(Tiếng Anh)  

do trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng cấp ngày 

25/7/2002 

0905521881 

06 
Nguyễn Thị 

Tuyết An 
17/02/1980 

Thành phố 

Đà Nẵng 

Số 048180006009, 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

262 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Đại học Sư phạm tiếng Anh 

(Tiếng Anh)  

do trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng cấp ngày 

25/7/2002 

0909160546 
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